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 PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ BỔ SUNG 

Dự án thành phần 5: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Bình Phước  

thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) 

- Chơn Thành Bình Phước), đoạn qua phường Đồng Xoài (điều chỉnh Phương án chi tiết  

đã phê duyệt tại Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của Chủ tịch Ủy ban  

nhân dân phường Đồng Xoài, được điều chỉnh bởi Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 

22/12/2025, Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 và Quyết định số 1358/QĐ-UBND  

ngày 24/8/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Xoài) 

(Kèm theo Quyết định số ........../QĐ-UBND ngày ........../......./2026  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Xoài) 

———————  

    

A. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN TRƯỚC KHI BỔ SUNG 

Mã số: 446/PACT-CTGN-CT  

I. Họ và tên, số định danh cá nhân, địa chỉ (nơi thường trú và nơi ở hiện nay), số điện 

thoại của người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản (nếu có):  

- Ông: Nguyễn Đình Lễ  

+ Số định danh cá nhân: 046055010715; Ngày cấp: 20/6/2024; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã hội.  

+ Địa chỉ thường trú: Khu phố Tiến Thành 1, phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.  

+ Nơi ở hiện nay: Khu phố Tiến Thành 1, phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.  

+ Số điện thoại: 0332888620  

II. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi:  

Tờ bản đồ số: 13  Thửa đất số: 101  Diện tích đất thu hồi: 19.963,5 m²  

Địa chỉ đất thu hồi: Khu phố Tân Thành 7, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai  

STT  Loại đất  
Vị trí/loại đường/phạm 

vi/khu vực  

Diện 

tích (m²)  

Đơn giá 

(đồng/m²)  

Tỷ lệ 

(%)  

Thành tiền  

(đồng)  

Ghi 

chú  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)=(4)x(5)x(6)  (8)  

1  

Đất trồng 

cây lâu 

năm  

Thửa đất có mặt tiền tiếp giáp 

các đường giao thông còn lại 

trên địa bàn xã Tân Thành (cũ); 

Khu vực 2, vị trí 3 - Phạm vi 1  

18.969,7  0  100  0   

2  

Đất trồng 

cây lâu 

năm  

Thửa đất có mặt tiền tiếp giáp 

các đường giao thông còn lại 

trên địa bàn xã Tân Thành (cũ); 

Khu vực 2, vị trí 3 - Phạm vi 2  

993,8  0  100  0   

Cộng  19.963,5    0   

Thuộc một phần thửa đất số 102, tờ bản đồ số 30, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH03064/QSDĐ do Ủy ban nhân dân thị xã 

Đồng Xoài cấp ngày 06/3/2014. Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm nên không được bồi thường 

về đất.        
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III. Loại tài sản, số lượng, khối lượng tài sản; chất lượng còn lại của nhà, công trình xây 

dựng bị thiệt hại:  

III.1. Bồi thường về nhà, nhà ở, công trình xây dựng: 0 đồng.  

III.2. Bồi thường về vật kiến trúc, công trình phụ, công trình sản xuất: 0 đồng.  

III.3. Bồi thường về cây trồng, vật nuôi:  

STT  Tên, loại cây trồng, vật nuôi  

Đơn 

vị 

tính  

Diện 

tích/ số 

lượng  

Đơn giá  

(đồng)  

Tỷ lệ 

(%)  

Thành tiền 

(đồng)  
Ghi chú  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)=(6)x(5)x(4)  (8)  

1  
Cây cao su Năm thu hoạch thứ 

11- 15 (18 - 22 năm tuổi)  
Cây  1.025  612.404  100  627.714.100   

Cộng   627.714.100   
    

IV. Giá đất và tài sản tính bồi thường:  

- Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Nai về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  

- Căn cứ Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

V. Các khoản hỗ trợ: hỗ trợ ổn định đời sống (số nhân khẩu được hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời 

gian hỗ trợ); hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh; hỗ trợ di dời vật nuôi; hỗ trợ đào tạo, chuyển 

đổi nghề và tìm kiếm việc làm (diện tích đất hỗ trợ, giá đất hỗ trợ); hỗ trợ tái định cư; hỗ trợ 

để tháo dỡ, phá dỡ, di dời; các khoản hỗ trợ khác (nếu có): 

V.1. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: 0 đồng.  

V.2. Bồi thường, hỗ trợ khác: 0 đồng. 

V.3. Tái định cư:  

Ông Nguyễn Đình Lễ thuê đất của Nhà nước trả tiền hàng năm do dó không có cơ sở để giao 

đất tái định cư. 

VI. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ  

STT  Các khoản mục  Thành tiền (đồng)  

II  Bồi thường về đất  0  

III.1  Bồi thường về nhà, nhà ở, công trình xây dựng  0  

III.2  Bồi thường về vật kiến trúc, công trình phụ, công trình sản xuất  0  

III.3  Bồi thường về cây trồng, vật nuôi  627.714.100  

V  Các khoản hỗ trợ (V.1+V.2):  0  
 TỔNG (II+III.1+III.2+III.3+III.4+V)  627.714.100  

(Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi bảy triệu, bảy trăm mười bốn nghìn, một trăm đồng)  

VII. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư 

cho người được bố trí tái định cư hoặc giao đất khác cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.  

VIII. Vị trí, diện tích đất khi giao đất, cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất 

thu hồi cho tổ chức; cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, 

cá nhân (nếu có): Không.  



3 

 

IX. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác 

với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.  

X. Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai: Thực hiện theo quy định tại Điều 

14 Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.  

XI. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận sau khi đã trừ đi tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất phải nộp vào số tiền được bồi thường về đất (nếu có): 627.714.100 đồng (Chưa khấu trừ 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có)).  

XII. Số tiền được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư (nếu có): 0 đồng. 

  

B. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN SAU KHI BỔ SUNG 

Mã số: 446/PACT-CTGN-CT  

I. Họ và tên, số định danh cá nhân, địa chỉ (nơi thường trú và nơi ở hiện nay), số điện 

thoại của người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản (nếu có):  

- Ông: Nguyễn Đình Lễ  

+ Số định danh cá nhân: 046055010715; Ngày cấp: 20/6/2024; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã hội.  

+ Địa chỉ thường trú: Khu phố 1, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai.  

+ Nơi ở hiện nay: Khu phố 1, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai.  

+ Số điện thoại: 0332888620  

II. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi:  

Tờ bản đồ số: 13  Thửa đất số: 101  Diện tích đất thu hồi: 19.963,5 m²  

Địa chỉ đất thu hồi: Khu phố 4, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai  

STT  Loại đất  
Vị trí/loại đường/phạm 

vi/khu vực  

Diện tích 

(m²)  

Đơn giá 

(đồng/m²)  

Tỷ lệ 

(%)  

Thành tiền  

(đồng)  

Ghi 

chú  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)=(4)x(5)x(6)  (8)  

1  
Đất trồng 

cây lâu năm  

Thửa đất có mặt tiền tiếp 

giáp các đường giao thông 

còn lại trên địa bàn xã Tân 

Thành (cũ); Khu vực 2, vị trí 

3 - Phạm vi 1  

18.969,7  0  100  0   

2  
Đất trồng 

cây lâu năm  

Thửa đất có mặt tiền tiếp 

giáp các đường giao thông 

còn lại trên địa bàn xã Tân 

Thành (cũ); Khu vực 2, vị trí 

3 - Phạm vi 2  

993,8  0  100  0   

Cộng  19.963,5    0   

Thuộc một phần thửa đất số 102, tờ bản đồ số 30, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH03064/QSDĐ do Ủy ban nhân dân thị xã 

Đồng Xoài cấp ngày 06/3/2014. Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm nên không được bồi thường 

về đất.        

III. Loại tài sản, số lượng, khối lượng tài sản; chất lượng còn lại của nhà, công trình xây 

dựng bị thiệt hại:  

III.1. Bồi thường về nhà, nhà ở, công trình xây dựng: 0 đồng.  

III.2. Bồi thường về vật kiến trúc, công trình phụ, công trình sản xuất: 0 đồng.  
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III.3. Bồi thường về cây trồng, vật nuôi:  

STT  Tên, loại cây trồng, vật nuôi  

Đơn 

vị 

tính  

Diện 

tích/ số 

lượng  

Đơn giá  

(đồng)  

Tỷ lệ 

(%)  

Thành tiền 

(đồng)  
Ghi chú  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)=(6)x(5)x(4)  (8)  

1  
Cây cao su Năm thu hoạch thứ 

11- 15 (18 - 22 năm tuổi)  
Cây  1.025  612.404  100  627.714.100   

Cộng   627.714.100   
    

IV. Giá đất và tài sản tính bồi thường:  

- Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Nai (nay là thành phố Đồng Nai) về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai).  

- Căn cứ Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Nai (nay là thành phố Đồng Nai) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-

UBND ngày 23/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) ban hành 

Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai (nay là thành phố Đồng Nai). 

V. Các khoản hỗ trợ: hỗ trợ ổn định đời sống (số nhân khẩu được hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời 

gian hỗ trợ); hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh; hỗ trợ di dời vật nuôi; hỗ trợ đào tạo, chuyển 

đổi nghề và tìm kiếm việc làm (diện tích đất hỗ trợ, giá đất hỗ trợ); hỗ trợ tái định cư; hỗ trợ 

để tháo dỡ, phá dỡ, di dời; các khoản hỗ trợ khác (nếu có): 

V.1. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: 0 đồng.  

V.2. Bồi thường, hỗ trợ khác: 

- Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

- Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai (nay 

là thành phố Đồng Nai) về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai). 

- Căn cứ Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đồng 

Nai về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Lễ (lần 2). 

STT  Các khoản  ĐVT  Số lượng  
Đơn giá 

(đồng)  

Tỷ lệ  

(%)  

Thành tiền 

(đồng)  
Ghi chú  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)=(4)x(5)x(6)  (8)  

1  
Chi phí đầu tư vào đất 

còn lại  
đồng/m²  19.963,5  15.000  100  299.452.500   

Tổng cộng     299.452.500   
      

V.3. Tái định cư:  

Ông Nguyễn Đình Lễ thuê đất của Nhà nước trả tiền hàng năm do dó không có cơ sở để giao 

đất tái định cư. 

VI. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ  

STT  Các khoản mục  Thành tiền (đồng)  

II  Bồi thường về đất  0  

III.1  Bồi thường về nhà, nhà ở, công trình xây dựng  0  
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III.2  Bồi thường về vật kiến trúc, công trình phụ, công trình sản xuất  0  

III.3  Bồi thường về cây trồng, vật nuôi  627.714.100  

V  Các khoản hỗ trợ (V.1+V.2):  299.452.500  
 TỔNG (II+III.1+III.2+III.3+III.4+V)  927.166.600  

(Bằng chữ: Chín trăm hai mươi bảy triệu, một trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm đồng)  

VII. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư 

cho người được bố trí tái định cư hoặc giao đất khác cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.  

VIII. Vị trí, diện tích đất khi giao đất, cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất 

thu hồi cho tổ chức; cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, 

cá nhân (nếu có): Không.  

IX. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác 

với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.  

X. Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai: Thực hiện theo quy định tại Điều 14 

Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (nay là Ủy 

ban nhân dân thành phố Đồng Nai).  

XI. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận sau khi đã trừ đi tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất phải nộp vào số tiền được bồi thường về đất (nếu có): 927.166.600 đồng (Chưa khấu trừ tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có)).  

XII. Số tiền được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư (nếu có): 0 đồng.  
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